
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 06/ 2022 

  

 

   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 1 

 

 

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

Ninh Kiều 

 Bật nhảy từ 

trên cao 

xuống (30 – 

35cm) 

Tìm hiểu về 

quê hương 

Ninh Kiều 

Đếm theo khả 

năng 

Dạy hát 

“Bé yêu 

biển lắm 

Đóng kịch 

“Ai ngoan sẽ 

được 

thường” 

Tuần 2 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Trườn theo 

hướng thẳng 

 

Thơ  

Về quê 

Trò chuyện  

Chơ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Dán lá cờ 

tổ quốc 

Đo dung tích 

bằng 1 đơn 

vị đo 

Tuần 3 

Bé với mùa 

hè 

 

Trò chuyện về 

mùa hè của bé 

 

Thơ “Nắng 

mùa hè” 
Bò dích dắc 

qua 5 điểm  

VĐTN 

“Mùa hè 

đến” 

 

 

Xếp chiếc 

quạt nan 

Tuần 4 

Lớp lá của 

bé 

Bật xa 35 – 

40cm 

Trò chuyện 

về lớp Lá của 

bé 

So sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

Vẽ hoa 

vườn 

trường 

Kể chuyện 

“Ve sầu và 

kiến” 
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   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 2 

 

 

    

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

ninh kiều 

 

Bật qua vật 

cản 10-15cm 

 

Tìm hiểu về 

quê hương 

Ninh Kiều 

 

Toán đếm 

theo khả năng 

Thơ Quê 

hương em 

Vẽ hoa trang 

trí lớp  

 

 

Tuần 2 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Bò chui qua 

ống dài 

1,2.0,6m 

 

Tìm hiểu về: 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

 

Toán: tách 1 

nhóm đối 

tượng thành 

hai nhóm nhỏ 

hơn 

 

Kể chuyện 

ve sầu và 

kiến 

 

VĐTN: mùa 

hè của bé 

 

Tuần 3 

Bé với mùa 

hè 

Bật nhảy từ 

trên cao 

xuống( cao 

30 -35cm) 

 

Khám phá về 

mùa hè của 

bé  

Toán: so sánh 

phát hiện quy 

tắc và sắp xếp 

theo quy tắc 

 

Thơ nắng 

mùa hè 

 

Dạy hát bé 

yêu biển lắm 

Tuần 4 

Lớp lá của 

bé 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng thang 

 

Đóng kịch ai 

ngoan sẽ 

được thưởng 

Toán: xác 

định phía trên 

phí dưới, phía 

trước phía sau 

của đồ vật so 

với bạn khác 

 

Khám phá 

lớp Lá của 

bé   

 

Cắt dán lá 

cờ tổ quốc 
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   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 3 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

Ninh Kiều 

 

Bật qua vật 

cản 10 – 

15cm 

 

Khám phá 

tìm hiều về 

quê hương 

Ninh  

 

Đếm theo khả 

năng 

Đóng kịch 

ai ngoan sẽ 

được 

thưởng 

 

Dạy hát 

Đêm qua em 

mơ gặp Bác 

Hồ 

 

Tuần 2 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Bò Chui qua 

ống dài 1,2m 

x 0,6m 

 

 Tìm hiểu 

về chợ và 

siêu thị xung 

quanh bé 

Toán: Tách 1 

nhóm đối 

tượng thành 2 

nhóm nhỏ hơn 

 

Kể truyện 

Kiến và ve 

sầu 

Cắt dán lá 

cờ tổ quốc 

 

Tuần 3 

Bé với mùa 

hè 

Bật nhảy từ 

trên cao 

xuống (cao 

30- 35cm) 

 

Trò chuyện 

về mùa hè 

của bé 

 

Toán: So sánh 

phát hiện quy 

tắc sắp xếp 

theo quy tắc 

 

Thơ: Trưa 

hè 

VĐTN: Mùa 

hè của bé 

 

Tuần 4 

Lớp lá của 

bé 

 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng thang 

 

Lớp Lá của 

bé 

 

 

Xác định phía 

trên phía dưới 

– phía trước 

phía sau của 

đồ vật so với 

bạn khác 

 

 

Thơ: Nắng 

 

Vẽ hoa trang 

trí lớp 
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   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 4 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê hương 

Ninh Kiều 

 

Bật qua 

vật  

cản 10- 15 

cm 

Khám phá: 

 Tìm hiểu về 

quê hương 

Ninh Kiều 

Thơ: Về 

quê 

Đếm theo 

khả năng 

Dạy hát: 

Quê hương 

tươi đẹp 

Tuần 2 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Cắt dán lá 

cờ tổ quốc 

 

Toán: Xác định 

 phía trên phía 

dưới - phía 

trước phía sau 

của đồ vật so 

vơi bạn khác 

Trò chuyện 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Đóng kịch:  

Ai ngoan sẽ 

được thưởng 
Bò chui qua 

 ống dài 

1,2x 0,6m 

Tuần 3 

Bé với mùa 

hè 

Trò 

chuyện về 

mùa hè 

cuả bé 

VĐTN:  

Mùa hè của bé 

Bật nhảy từ  

trên cao 

xuống (cao 

30 - 35 cm) 

Toán: Tách 

một nhóm  

đối tượng 

thành 2 

nhóm nhỏ 

hơn 

 

Thơ: Nắng 

mùa hè 

Tuần 4 

Lớp Lá của 

bé 

Kể 

chuyện: 

Ve sầu và 

kiến, 

Trèo lên xuống 

5 gióng thang 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp 

theo qui tắc 

Vẽ hoa trang 

 trí lớp 

Khám phá: 

 Lớp lá của 

bé 
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   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG – BÁC HỒ 

LỚP: CHỒI 5 

 

 

    

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Vòng tuần 

hoàn của nước 

 

Bật qua vật  

cản 10- 15 

cm 

 

Đóng kịch:  

Ai ngoan sẽ 

được thưởng 

 

Khám phá: 

 Trò chuyện 

về mùa hè cuả 

bé 

 

Tô màu 

hoa trang 

 trí lớp  

 

Toán: Tách 

một nhóm  

đối tượng 

thành 2 

nhóm nhỏ 

hơn 

 

Tuần 2 

Thời tiết 

 

Khám phá: 

 Lớp lá của 

bé 

 

Kể chuyện: 

Ve sầu và 

kiến 

 

Toán: So sánh, 

phát hiện qui 

tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

 

Dạy hát: 

Đêm  

qua em mơ 

gặp Bác 

Hồ 

 

 

Bò chui qua 

 ống dài 

1,2x 0,6m 

 

Tuần 3 

Ánh sáng cần 

cho bé 

 

Khám phá: 

 Tìm hiểu 

về quê 

hương Ninh 

Kiều 

 

Bật nhảy từ  

trên cao 

xuống (cao 

30 - 35 cm) 

 

Thơ:  Bác Hồ 

của em 

 

Đếm theo 

khả năng 

 

VĐTN:  

Quê hương 

tươi đẹp  

 

Tuần 4 

Hiện tượng gió 

 

Thơ: 

Nắng mùa 

hè 

 

Toán: Xác 

định 

 phía trên 

phía dưới - 

phía trước 

phía sau của 

đồ vật so vơi 

bạn khác 

Khám phá: 

 Tìm hiểu về 

Bác Hồ Kính 

Yêu 

 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng 

thang 

 

Xé dán lá cờ 

tổ quốc 
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   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 6 

 

 

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê Hương 

Ninh Kiều  

Thể dục: 

Bật qua vật 

cản 10 -15 cm 

Khám phá: 

Tìm hiểu về 

quê hương 

Ninh Kiều 

Toán:  

Đếm theo 

khả năng 

ĐK: Ai ngoan 

sẽ được 

thưởng 

Dạy hát: 

Em mơ gặp 

Bác Hồ 

Tuần 2 

Chợ Và Siêu 

Thị Xung 

Quanh Bé 

Toán: 

Tách một 

nhóm đối 

tượng thành 2 

nhóm nhỏ hơn 

Thể dục: 

Bò chui qua 

ống dài 1,2 x 

0,6 m 

Khám phá: 

Chợ và siêu 

thị xung 

quanh bé 

Thơ: Về quê 

Tạo hình: 

Cắt, dán lá 

cờ tổ quốc 

 

Tuần 3 

Bé Với Mùa 

Hè 

Khám phá: 

Trò chuyện về 

mùa hè của bé 

VĐTN: 

Mùa hè của 

bé 

Thể dục: 

Bật nhảy từ 

tên cao 

xuống ( cao 

30 - 35 cm) 

Toán: 

So sánh phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Thơ 

Nắng mùa 

hè 

Tuần 4 

Lớp Lá Của 

Bé 

Toán: 

Xác định phía 

trên, phía 

dưới, phá 

trước, phía 

sau của đồ vât 

so với bạn 

khác 

Khám phá: 

Lớp lá của bé 

Tạo hình: 

Vẽ hoa trang  

trí lớp 

Thể dục: 

Trèo lên 

xuống 5 

gióng thang 

Kể chuyện: 

Ve sầu và 

kiến 


